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• Trẻ em tại cơ sở trông giữ trẻ phải được kiểm tra sức khỏe định
kỳ hàng năm.

• Cơ sở trông giữ trẻ theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới
24 tháng tuổi và trên 24 tháng tuổi 03 tháng một lần theo biểu
đồ tăng trưởng theo quy định.

• Cơ sở trông giữ trẻ đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định.
• Cơ sở trông giữ trẻ khuyến khích trẻ khuyết tật học hòa nhập.
Cơ sở trông giữ trẻ phải xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục,
dinh dưỡng phù hợp theo từng cá nhân phù hợp theo quy định.

4. KHÁM SỨC KHỎE VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH
TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ THEO
QUY ĐỊNH

Trả công cho giáo viên
Lương của giáo viên được trả theo 03 bậc (từ bậc A0 đến A2)
theo 10 hệ số khác nhau phụ thuộc vào các bậc khác nhau.
Lương sẽ theo mức lương cơ sở của nhà nước quy định hiện tại
là (1,490,000 VND) và nhân lên theo hệ số khác nhau.

DÀNH CHO CÁC CƠ SỞ TRÔNG GIỮ TRẺ NHỎ, 
TƯ NHÂN

5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỦ SỐ
LƯỢNG GIÁO VIÊN

• Phải có chứng chỉ giáo viên.
• Có ít nhất một năm kinh nghiệm dạy học và chăm sóc trẻ mầm
non và mẫu giáo.

• Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm: Cơ sở trông
giữ trẻ phải thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên
hàng năm theo quy định.3

• Giáo viên đóng vai trò hình mẫu tích cực và có kỹ năng giải
quyết xung đột.

• Duy trì liên lạc thường xuyên với cha mẹ của trẻ và quản lý của
cơ sở trông giữ trẻ.

• Ghi chép hàng ngày/ hàng tuần về đánh giá và cải thiện của
từng trẻ

6. HỌC PHÍ PHÙ HỢP4

Học phí tại cơ sở trông giữ trẻ cơ bản bao gồm chi phí cho bữa ăn
chính, ăn phụ, thiết bị học tập và đồ chơi, sách, truyện, tranh
ảnh, trang bị sơ cấp cứu ban đầu và phòng cháy chữa cháy. Để
giúp cho cha mẹ có hoạch định về tài chính trước, cơ sở trông
giữ trẻ phải công bố mức học phí trước mỗi kỳ tuyển sinh.

7. GIỜ TRÔNG GIỮ TRẺ LINH HOẠT ĐỂ PHÙ
HỢP VỚI LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHA MẸ

Cơ sở trông giữ trẻ phải có sự linh hoạt để đáp ứng như cầu của
cha mẹ đi làm, làm thêm giờ hoặc tăng ca. Nếu người trông giữ
trẻ trông trẻ thêm giờ thì sẽ được chi trả thêm ngoài giờ theo
quy định5, trong đó quy định mức 150% cho ngày làm việc bình
thường, 200% cho ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, 300% cho ca
đêm và tối thiểu 30% cho mỗi giờ làm việc ban đêm.

8. BẢO VỆ AN TOÀN CHO TRẺ VÀ ĐƯỜNG
DÂY NÓNG QUAN TRỌNG

3. Điều 22, Luật An toàn Vệ sinh Lao động và Sức khỏe (2015)

5. Luật Lao động 2019

4. Nghị định số 204/2004/ND-CP và thông tư số 01/2021/TT-BGDDT, mục số 02, điều 13, Nghị định số 81/2021/NĐ-
CP

• Tất cả giáo viên đều được yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp

• Tất cả giáo viên phải được tập huấn về bảo vệ an toàn cho trẻ

• Giáo viên không nên ở lâu một mình cùng trẻ hoặc đưa trẻ về

nhà của mình hoặc chở trẻ trên xe máy, ô tô của giáo viên.



Cơ sở trông giữ trẻ phải đảm bảo không cao quá 3
tầng

Diện tích tối thiểu là 1,5m2 cho mỗi trẻ trong lớp
học và tổng diện tích lớp học tối thiểu phải là
24m2.

Với khu vực nhà vệ sinh, diện tích tối thiểu là
0,4m2 cho mỗi trẻ, được trang bị thiết bị phù hợp
cho trẻ. Phải có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên và
người trông giữ trẻ.

Khu vui chơi trong nhà phải đảm bảo tối thiểu
0.5m2 cho mỗi trẻ và khu vui chơi ngoài trời phải
đảm bảo tối thiểu 1.0m2 cho mỗi trẻ, đều phải có
hàng rào bảo vệ và cổng an toàn.

Bếp ăn phải đảm bảo tối thiểu là 0.3m2 cho mỗi
trẻ và tổng diện tích căn bếp tối thiểu là 10m2 và
được trang bị đầy đủ phòng cháy chữa cháy.

Đồ đạc trong lớp học phải đảm bảo không có cạnh
sắc nhọn.

Các giấy tờ sau cần chuẩn bị để nộp xin thành lập bao gồm:

• Tờ đăng ký thành lập cơ sở trông giữ trẻ
• Bằng cấp hoặc chứng chỉ giáo viên
• Giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu cơ sở
• Các điều kiện bổ sung được mô tả trong mục 1-4 của hướng dẫn
này.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, cơ sở trông giữ trẻ phải đảm
bảo thực hiện các yêu cầu về thiết bị và cơ sở vật chất như sau: MẦM NON

TẠI SAO MỘT CƠ SỞ TRÔNG GIỮ TRẺ TƯ
NHÂN TỐT LẠI QUAN TRỌNG?

• Vì cơ sở trông giữ trẻ tư nhân tạo ra niềm tự hào trong việc nuôi
dưỡng những đứa trẻ trở thành thế hệ tương lai thông minh và
đáng tin cậy của đất nước. Các cha mẹ cũng có thể yên tâm khi làm
việc vì biết rằng các con của họ được an toàn và chăm sóc tốt.

• Vì giúp cho cơ sở trông giữ trẻ xây dựng được danh tiếng và uy tín
đối với các bên liên quan như trong mạng lưới các cơ sở trông giữ
trẻ, với cha mẹ của trẻ và với các cơ quan chính quyền.

• Vì với danh tiếng tốt của cơ sở trông giữ trẻ mà thu hút được nhiều
phụ huynh đang tìm kiếm cơ sở trông giữ trẻ tốt nên sẽ giúp việc
tuyển sinh của cơ sở trông giữ trẻ được ổn định cả năm.

• Cơ sở trông giữ trẻ tốt có thể thu hút và giữ chân giáo viên có trình
độ tốt nhất.

Để trở thành một cơ sở trông giữ trẻ an toàn và đáng tin cậy thì cơ
sở trông giữ trẻ cần thực hiện theo 08 mục trong hướng dẫn này
theo quy định của nhà nước như sau:

1. ĐĂNG KÝ1

Các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân quy mô nhỏ phải đăng ký thành lập
và hoạt động với chính quyền địa phương và dưới sự hướng dẫn,
giám sát của Phòng Giáo dục. Các cơ sở trông giữ trẻ sẽ bao gôm cơ
sở trông giữ trẻ tối đa 07 trẻ (chỉ cho lớp mầm non), còn các cơ sở
có nhiều hơn 07 trẻ (cho cả mầm non và mẫu giáo).

Để thành lập cơ sở trông giữ trẻ, chủ cơ sở phải đáp ứng các yêu
cầu cơ bản như: chủ cơ sở phải là công dân Việt Nam, dưới 65 tuổi,
có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc chứng chỉ, có sức khỏe
và đạo đức tốt.

2. ĐẢM BẢO TRANG THIẾT BỊ VÀ CƠ SỞ
VẬT CHẤT AN TOÀN VỚI TRẺ EM

Phải có đầy đủ trang thiết bị dạy học, đồ chơi, tài
liệu, sách, truyện, tranh phù hợp với từng lứa tuổi
của trẻ

Cầu thang, song cử sổ, các thiết bị khác trong lớp
học, phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp, sân chơi, v.v.
cũng phải đảm bảo an toàn.

Cơ sở trông giữ trẻ trang trí và sử dụng màu sắc
thân thiện với trẻ.

Bàn, ghế trong lớp học phù hợp với trẻ.

Cung cấp đủ nước uống sạch cả ngày cho trẻ.

3. HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP
CHO TRẺ TRONG THỜI GIAN TRẺ Ở TẠI
CƠ SỞ TRÔNG GIỮ TRẺ2

MẪU GIÁO

Số lượng trẻ
và giáo viên tại
mỗi cơ sở
trông giữ trẻ
đã được đăng
ký

* Ít nhất có 02 giáo viên có trình độ tại mỗi nhóm
trẻ
* Với cơ sở trông giữ trẻ có ít hơn 07 trẻ: 
Số lượng trẻ tối đa theo độ tuổi là: 02 trẻ (từ 03-12
tháng tuổi), 03 trẻ (từ 12-36 tháng tuổi), và 01 trẻ
khuyết tật học hòa nhập.
* Với cơ sở trông giữ trên 07 trẻ và tối đa 70 trẻ:
Số lượng trẻ tối đa theo độ tuổi là:
+ 03 trẻ (từ 03-12 tháng tuổi) và tổng là 12 trẻ;
+ 08 trẻ (từ 13-24 tháng tuổi) và tổng là 20;
+ 10 trẻ (từ 25-36 tháng tuổi) và tổng là 25 trẻ; và 01
trẻ khuyết tật học hòa nhập cho mỗi nhóm trên.

Thực đơn

Đạt khoảng 60-70% tổng lượng calo hang ngày của trẻ
được cung cấp từ:
• Trẻ từ 3-6 tháng tuổi: Sữa mẹ
•Trẻ từ 6-12 tháng tuổi: Sữa mẹ và bột
•Trẻ từ 12-18 tháng tuổi: Sữa mẹ và cháo
•Trẻ từ 18-24 tháng tuổi: Sữa mẹ và cơm nát
•Trẻ từ 24-36 tháng tuổi: Cơm

Giờ ngủ

03 giấc ngủ ngắn cho trẻ từ 3-6 tháng tuổi: 2-3 giấc
ngủ ngắn cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi; 2 giấc ngủ ngắn
cho trẻ từ 12-18 tháng tuổi; 1 giấc ngủ trưa cho trẻ
từ 18-36 tháng tuổi

Kế hoạch phát
triển

Đánh giá sự phát triển của trẻ theo các lĩnh vực
khác nhau, theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ ở
cuối mỗi giai đoạn khác nhau.

Số lượng
trẻ và giáo
viên chỉ áp
dụng cho
cơ sở trông
giữ trẻ có
trên 07 trẻ

* Ít nhất có 02 giáo viên có trình độ tại mỗi nhóm
trẻ, và số lượng tối đa:
* Số lượng theo độ tuổi như sau:
•11 trẻ từ 03-04 tuổi và tổng 25 trẻ;
•14 trẻ từ 04-05 tuổi và tổng 30 trẻ;
•16 trẻ từ 05-06 tuổi và tổng 35 trẻ;
Và 01 trẻ khuyết tật học hòa nhập cho mỗi nhóm trên.

Thực đơn

Đạt khoảng 50-55% lượng calo mỗi ngày của trẻ từ: 
•Thông thường 01 bữa trưa và 01 bữa phụ
•Trẻ được trông giữ ngoài giờ có thể cần them một bữa
ăn theo thỏa thuận của cha mẹ.

Giờ ngủ
1 giấc ngủ trưa cho trẻ từ 18-36 tháng tuổi; và 1 giấc
ngủ trưa cho trẻ từ 3-6 tuổi.

Kế hoạch
phát triển

Đánh giá sự phát triển của trẻ theo các lĩnh vực khác
nhau, theo dõi cân nặng và chiều cao của trẻ ở cuối
mỗi giai đoạn khác nhau.

1. Thông tư số 49/2021/TT–BGDDT

2. Thông tư số 49/2021/TT–BGDDT và số 28/2016/TT-BGDDT


